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PHỤ LỤC 5

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo HD số 05-HD/ĐUK, ngày 14/11/2022
 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp)

-----
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
- Loại “Xuất sắc”: có từ 3/5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5) đạt mức xuất sắc và tiêu chí còn lại đạt mức tốt.

- Loại “Tốt”: có từ 3/5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5) đạt mức tốt trở lên và tiêu chí còn lại ở mức Trung bình trở lên.

- Loại “Trung bình”: có từ 3/5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5) ở mức trung bình trở lên.

- Loại “Kém”: có từ 3/5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5) ở mức kém.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.
- Loại Xuất sắc: Có văn bản triển khai thực hiện cụ thể và tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra; có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả nổi bật trên một số mặt cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị được cấp trên công nhận, đánh giá cao.  

- Loại Tốt: Có văn bản và tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch nhưng chưa có nổi trội, sáng tạo, cách làm hay để các cơ quan,  đơn vị khác học tập noi theo. 

- Loại Trung bình: Có văn bản và tổ chức thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch; đồng thời có mặt còn hạn chế, khuyết điểm. 
- Loại Kém: Chưa xây dựng văn bản thực hiện hoặc có xây dựng văn bản thực hiện nhưng tổ chức thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch; cấp có thẩm quyền kết luận thực hiện công tác chính trị tư tưởng không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

- Loại Xuất sắc: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; có đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc, kiểm tra toàn diện và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Có các giải pháp đổi mới, sáng tạo và thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức; các tiêu chí đánh giá đều đạt “Tốt” trở lên, trong đó các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm đều được đánh giá đạt “Xuất sắc”. 

- Loại Tốt: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát hiện, đấu tranh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; có xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Tổ chức thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất 80% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đều được đánh giá đạt “Tốt” trở lên, các tiêu chí còn lại đều được đánh giá đạt “Trung bình” trở lên. 
- Loại Trung bình: Có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm theo chức năng, nhiệm vụ nhưng chưa sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Có theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhưng chưa kịp thời, công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng chưa cao; tổ chức thực hiện hoàn thành từ 70% trở lên các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện đạt từ 50% đến 70% số nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được đánh giá đạt “Trung bình” trở lên, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp. 
- Loại Kém: Là tập thể lãnh đạo không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).
+ Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.
+ Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).
+ Cơ quan, đơn vị (hoặc tập thể lãnh đạo, quản lý) thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp tự phát hiện và tích cực khắc phục hậu quả).

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. 

- Loại Xuất sắc: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc đảm bảo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên; nội bộ đoàn kết thống nhất; kết quả tổ chức thực hiện được thể hiện rõ trên một số lĩnh cụ thể ở đơn vị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng đồng tình và được cấp trên công nhận, đánh giá cao. 

- Loại Tốt: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc đảm bảo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên; nội bộ đoàn kết thống nhất; kết quả tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.
- Loại Trung bình: Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc đảm bảo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên nhưng có mặt còn hạn chế, thiếu sót.
- Loại Kém: Có nhiều hạn chế, khuyết điểm. Vi phạm  nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quy chế làm việc; trong tự phê bình và phê bình còn hình thức, nể nang, ngại va chạm và né tránh; thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên chưa nghiêm; cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ.
4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Loại Xuất sắc: Có xây dựng văn bản triển khai thực hiện cụ thể; tổ chức thực hiện đạt kết quả  đạt từ 100% kế hoạch trở lên; có cách làm hay, hiệu quả nổi bật trên một số mặt cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình, được cấp trên công nhận, đánh giá cao.  

- Loại Tốt: Có xây dựng văn bản thực hiện; tổ chức thực hiện đạt kết quả từ 90%-99% kế hoạch. 

- Loại Trung bình: Có xây dựng văn bản thực hiện; tổ chức thực hiện đạt kết quả từ 50%-89% kế hoạch.

- Loại Kém: Có xây dựng văn bản thực hiện (hoặc chưa xây dựng); tổ chức thực hiện đạt kết quả dưới 50% kế hoạch
5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

- Loại Xuất sắc: Có xây dựng văn bản cụ thể, đầy đủ; có biện pháp tổ chức thực hiện đột phá, sáng tạo; kết quả tổ chức thực hiện đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, được thể hiện rõ, nổi bật, được cấp trên công nhận, đánh giá cao; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc và xử lý nghiêm các vi phạm.
- Loại Tốt: Có xây dựng văn bản cụ thể, đầy đủ; kết quả tổ chức thực hiện đạt, đảm bảo tiến độ; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Loại Trung bình: Có xây dựng văn bản cụ thể, đầy đủ; tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung nhưng có mặt còn hạn chế, thiếu sót.

- Loại Kém: Chưa xây dựng văn bản hoặc có xây dựng văn bản nhưng kết quả tổ chức thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch hoặc có cán bộ, công chức và đảng viên quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và tích cực khắc phục hậu quả); cấp có thẩm quyền kết luận (hoặc xử lý kỷ luật) thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng không hoàn thành nhiệm vụ.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước 

- Loại Xuất sắc: Có xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, được cán bộ, đảng viên, quần chúng đồng tình ủng hộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đề xuất bài học kinh nghiệm giải quyết và được cấp trên đánh giá cao.

- Loại Tốt: Có xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; hoàn thành trên 90% kế hoạch đề ra, được cán bộ, đảng viên, quần chúng đồng tình ủng hộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Loại Trung bình: Có xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; hoàn thành từ 70-90% kế hoạch đề ra.
- Loại Kém: Có xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và hoàn thành dưới 70% kế hoạch đề ra hoặc không xây dựng kế hoạch.
* Đề nghị xếp loại mức chất lượng: 

Căn cứ kết quả đã tự đánh giá, cấp ủy thảo luận, biểu quyết đề nghị xếp loại mức chất lượng đảng bộ theo tiêu chí sau:

- “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi đạt loại xuất sắc tiêu chí  I và tiêu chí III đạt loại tốt trở lên. Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

- “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” khi đạt loại tốt tiêu chí I và tiêu chí III đạt loại trung bình trở lên. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên. Không có thành viên nào của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

- “Hoàn thành nhiệm vụ” khi đạt loại trung bình tiêu chí I, III. Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên. Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và tích cực khắc phục hậu quả).

- “Không hoàn thành nhiệm vụ” khi đạt loại kém tiêu chí I hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

+ Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.
+ Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).
Lưu ý: Nếu trong trường hợp chỉ đạt một vế tiêu chí và vế tiêu chí còn lại không đạt theo quy định thì sẽ được đánh giá xếp loại sau liền kề với với tiêu chí đó. Ví dụ: “Xuất sắc” khi đạt mức xuất sắc tiêu chí I và tiêu chí III đạt mức tốt; nhưng tiêu chí III đạt loại trung bình thì sẽ được xếp loại Tốt; tương tự cho các mức xếp loại khác (tốt, trung bình và kém).

_____________


